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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 

1. Kiến thức:  

- Học sinh nắm được kiến thức  bài: Khái quát về nhà ở, xây dựng nhà ở, ngôi nhà 

thông minh, thực phẩm và dinh dưỡng. 

- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở 

- Nêu được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam 

- Kể được tên một số vật liệu để xây dựng một ngôi nhà 

- Mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà. 

- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm dinh dưỡng chính, dinh dưỡng từng 

loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người. 

- Hình thành thói quen ăn, uống khoa học . 

2. Kĩ năng  

- Hoc sinh có kỹ năng sử dụng các kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực 

tế về nhà ở, thực phẩm và dinh dưỡng. 

3. Thái độ:  

- Giáo dục ý thức tự giác học và làm bài. 

- Tính trung thực, nghiêm túc khi học và làm bài. 

II. PHẠM VI ÔN TẬP: 

1. Bài 1: Khái quát về nhà ở 

2. Bài 2: Xây dựng nhà ở. 

3. Bài 3: Ngôi nhà thông minh 

4. Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng. 

III. NỘI DUNG ÔN TẬP:  

* Dạng bài: 100% trắc nghiệm 

* Một số câu trắc nghiệm minh họa 

Câu 1: Nhà ở có vai trò vật chất vì: 

A.Nhà ở là nơi để con người nghỉ ngơi, giúp bảo vệ con người trước tác động 

của thời tiết. 

B. Nhà ở là nơi để mọi người cùng nhau tạo niềm vui, cảm xúc tích cực. 

C. Nhà ở là nơi mang đến cho con người cảm giác thân thuộc. 

D. Nhà ở là nơi mang đến cho con người cảm giác riêng tư. 

Câu 2: Nhà ở bao gồm các phần chính là: 

A.móng nhà, sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. 



B. sàn nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. 

C. móng nhà, khung nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. 

D. móng nhà, sàn nhà, tường, mái nhà, cửa ra vào, cửa sổ. 

Câu 3: Nhà ở được phân chia thành các khu vực chức năng sinh hoạt như: 

A.khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 

B. khu vực sinh hoạt chung, khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu 

ăn, khu vực vệ sinh. 

C. khu vực sinh hoạt chung,  khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ 

sinh. 

D. khu vực nghỉ ngơi, khu vực thờ cúng, khu vực nấu ăn, khu vực vệ sinh. 

Câu 4: Nhà ở là công trình được xây dựng với mục đích : 

A.Để ở. 

B. Giúp bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên. 

C. Phục vụ sinh hoạt cá nhân hoặc hộ gia đình. 

D.Để ở, giúp bảo vệ con người trước tác động xấu của thiên nhiên, Phục vụ sinh 

hoạt cá nhân hoặc hộ gia đình. 

Câu 5: Nhà  nổi là kiểu nhà có thể: 

A.di chuyển. 

B. cố định 

C. không di chuyển. 

D. di chuyển hoặc cố định. 

Câu 6: Thiết bị trong ngôi nhà thông minh được điều khiển từ xa bởi các thiết bị 

như: 

A.Điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối internet . 

B. Điện thoại, máy tính bảng không có kết nối Internet . 

C. Điều khiển, máy tính không có kết nối Internet . 

D. Điện thoại đời cũ, máy tính bảng có kết nối internet . 

Câu 7: Hệ thống, thiết bị thông minh trong ngôi nhà có thể hoạt động dựa trên: 

A.sở thích của con người. 

B. yêu quý của con người. 

C. thói quen của con người. 

D. quý mến của con người. 

Câu 8 : Các hình thức cảnh báo các tình huống gây mất an ninh, an toàn như: 

A.Có người lạ đột nhập, quên đóng cửa. 

B. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra. 

C. Có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra. 

D. Quên đóng cửa, có nguy cơ cháy nổ xảy ra, có người lạ đột nhập xảy ra. 

Câu 9: Nhà nổi thường có ở khu vực nào ? 

A.Tây Bắc. 

B. Tây nguyên. 

C. Đồng bằng song cửu long. 

D. Trung du bắc bộ 

Câu 10: Kiểu nhà nào dưới đây được xây dựng trên các cột phía trên mặt đất ? 

A.Nhà sàn. 

B. Nhà nổi. 



C.Nhà chung cư. 

D.Nhà mặt phố. 

Câu 11: Kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam: 

A.Nhà ở nông thôn, nhà nổi. 

B. Nhà ở các khu vực đặc thù, nhà chung cư. 

C. Nhà ở nông thôn, nhà thành thị, nhà ở các khuc vực đặc thù. 

D. Nhà mặt phố, nhà sàn 

Câu 12: Yếu tố nào tạo nên ngôi nhà bền và đẹp? 

A.Gạch, cát. 

B. Xi măng, cát. 

C. Gỗ, đá, cát. 

D. Vật liệu xây dựng. 

Câu 13: Ứng dụng chính của gạch, ngói trong xây dựng nhà ở: 

A.Làm tường nhà, mái nhà. 

B. Làm nội thất. 

C. Kết hợp với xi măng tạo ra vữa xây dựng. 

D. Kết hợp với đá tạo ra bê tông 

Câu 14: Các bước chính để xây dựng nhà ở gồm: 

A.Thiết kế, hoàn thiện, thi công thô. 

B. Hoàn thiện, thi công thô, thiết kế. 

C. Thi công thô, thiết kế, hoàn thiện. 

D. Thiết kế, Thi công thô, hoàn thiện. 

Câu 15: Nhà ở mặt phố có kiểu kiến trúc như thế nào? 

A.Các khu vực chức năng trong nhà thường được xây dựng tách biệt. 

B. Nhà ở thường được thiết kế nhiều tầng. 

C. Nhà được xây dựng để phục vụ nhiều hộ gia đình 

D. Có hệ thống phao dưới sàn giúp nhà có thể nổi lên 

Câu 16: Nhà ở chung cư có kiểu kiến trúc như thế nào? 

Có hệ thống phao dưới sàn giúp nhà có thể nổi lên. 

Nhà được xây dựng để phục vụ nhiều hộ gia đình. 

Các khu vực chức năng trong nhà thường được xây dựng tách biệt. 

Nhà ở thường được thiết kế nhiều tầng 

Câu 17: Loại thực phẩm nào cung cấp nhiều chất đạm? 

A.Thịt bò. 

B. Gạo. 

C. Mỡ lợn. 

D. Ngô hạt. 

Câu 18: Thực phẩm nào là nguồn năng lượng chính cung cấp chất đường bột 

cho cơ thể? 

Thịt bò. 

Gạo. 

Mỡ lơn. 

Rau bắp cải. 

Câu 19: Loại thực phẩm nào giàu chất béo? 

Thịt bò. 



Mỡ lợn. 

Rau muống. 

Rau ngót. 

Câu 20: Các loại thực phẩm như: Trứng, cà rốt, dầu cá cung cấp chủ yếu 

vitamin gì? 

A.Vitamin A. 

B. Vitamin C. 

C. Vitamin B. 

D. Vitamin E. 
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